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1 ENG 422 Dịch Thuật Văn Chương 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 9 ThS. Nguyễn Đắc Quỳnh Anh 18h00-21h00 6 22/05/2026 X30-TSĐ1 ENG422

2 ACC 452 Kế toán tài chính nâng cao 3 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 10 ThS. Hồ Thị Phi Yến 18h00-21h00 6 22/05/2026 X30-TSĐ1 ACC452

3 FIN 441 Dự Toán Xây Dựng 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 10 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy 18h00-21h00 6 22/05/2026 X30-TSĐ1 FIN441

4 POS 351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 10 ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân 14h00-17h00 7 23/05/2026 X30-TSĐ1 POS351 ĐH10
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7 CS 403 Công Nghệ Phần Mềm 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 9 ThS. Phạm Văn Dược 18h00-21h00 7 23/05/2026 X30-TSĐ1 CS403

8 CIE 404 Tổ Chức Thi Công 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 9 ThS. Phạm Quang Nhật 18h00-21h00 7 23/05/2026 X30-TSĐ1 CIE404

9 LIT 376 Văn Học Anh 3 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 9 ThS. Nguyễn Thị Diệu Trâm 8h00-11h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 LIT376

10 MGO 403 Các mô hình ra quyết định 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _QTH_T 10 TS. Nguyễn Đức Hiền 8h00-11h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 MGO403

11 CIE 323 Nền & Móng 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 9 ThS. Lê Cao Vinh 8h00-11h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 CIE323

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRẠM ĐÀO TẠO: PHÖ YÊN + QUẢNG BÌNH + ĐẮKLẮK  + ĐÀ NẴNG + TP HỒ CHÍ MINH

CÁC NGÀNH:  CNTT + QTKD + KẾ TOÁN + XÂY DỰNG + NGÔN NGỮ ANH

KHÓA: X30 (TS ĐỢT 1 - NĂM 2024)    -  HỌC KỲ: V (Đợt học: 9 + 10)
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ĐỢT

HỌC

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI GIAN ÔN TẬP
MÃ LỚP TRÊN

ELEARNING 

GIẢNG VIÊN

ÔN TẬP
STT

MÃ 

MÔN
TÊN MÔN HỌC

SỐ

TC
LỚP

9 ThS. Nguyễn Mậu Minh362HIS6 2Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 

10

TS. Nguyễn Văn Dương5 2Tư Tưởng Hồ Chí Minh361POS 23/05/2026 POS361 GHÉP T5.2026

23/05/2026 HIS362 GHÉP T5.2026

14h00-17h00

18h00-21h00 7

7
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12 LIN 422 Ngữ Nghĩa Học (trong tiếng Anh) 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 9 ThS. Phan Thị Như Gấm 14h00-17h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 LIN422

13 LAW 403 Cơ sở luật kinh tế 3 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 9 ThS. Nguyễn Thị Thu Na 14h00-17h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 LAW403

14 MGT 402 Quản trị dự án đầu tư 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _QTH_T 10 ThS. Đặng Thanh Dũng 14h00-17h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 MGT402

15 CIE 426 Kết Cấu Nhà Bê Tông Cốt Thép 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 10 ThS. Trần Thanh Việt 14h00-17h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 CIE426

16 CS 316 Giới Thiệu CT Dữ Liệu & Giải Thuật 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 9 TS. Huỳnh Bá Diệu 14h00-17h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 CS316

17 ENG 427 Thời Sự Trong Nước Việt - Anh 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 10 ThS. Mai Thanh Hùng 18h00-21h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 ENG427

18 ACC 421 Phân tích báo cáo tài chính 3 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 9 TS. Dương Thị Thanh Hiền 18h00-21h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 ACC421

19 OB 403 Nghệ thuật lãnh đạo 2 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _QTH_T 9 ThS. Lê Hoàng Thiên Tân 18h00-21h00 CN 24/05/2026 X30-TSĐ1 OB403

20 CS 420 Hệ Phân Tán (J2EE, .NET) 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 9 ThS. Nguyễn Minh Nhật 18h00-21h00 3 26/05/2026 X30-TSĐ1 CS420

21 CS 417 Trí Tuệ Nhân Tạo (Biểu Diễn & Giải Thuật) 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 10 ThS. Trần Huệ Chi 18h00-21h00 5 28/05/2026 X30-TSĐ1 CS417

22 ENG 423 Dịch thuật khoa học 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 10 ThS. Phan Thị Thủy Tiên 18h00-21h00 7 30/05/2026 X30-TSĐ1 ENG423

23 ACC 403 Kế toán máy 2 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 10 ThS. Nguyễn Thị Hồng Sương 18h00-21h00 7 30/05/2026 X30-TSĐ1 ACC403

25 ENG 428 Thời Sự Quốc Tế Anh - Việt 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _NAB_T 10 ThS. Nguyễn Xuân Tích 14h00-17h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1 ENG428

26 ACC 382 Kế toán thuế 2 X30(DNG1_SG1_PY1_DK1) _KDN_T 10 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Giao 14h00-17h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1 ACC382

27 FIN 403 Tài chính chứng khoán 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _QTH_T 10 ThS. Trần Đình Uyên 14h00-17h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1 FIN403

24 CIE 428 Kết Cấu Nhà Thép 2 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 10 ThS. Phạm Viết Hiếu 14h00-17h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1 CIE428

28 ECO 302 Kinh tế trong quản trị 2 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _QTH_T 9 TS. Nguyễn Thị Tuyên Ngôn 18h00-21h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1-QTH ECO302 

29 CS 464 Lập Trình Ứng Dụng .NET 3 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 10 ThS. Hồ Lê Viết Nin 18h00-21h00 CN 31/05/2026 X30-TSĐ1 CS464
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30 SE 447 Đồ Án CDIO 1 X30(DNG1_SG1_PY1_QB1_DK1) _TPM_T 10 ThS. Phan Long

31 CIE 324 Đồ Án Nền & Móng 1 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 9 ThS. Lê Cao Vinh

32 CIE 435 Máy Xây Dựng 1 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 9 ThS. Vũ Văn Nhân

33 CIE 429 Đồ Án Kết Cấu Nhà Thép 1 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 10 ThS. Phạm Viết Hiếu

34 CIE 427 Đồ Án Nhà Bê Tông Cốt Thép 1 X30(DNG1_SG1_DK1) _XDD_T 10 ThS. Trần Thanh Việt

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Đà Nẵng, ngày ……tháng 05 năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp đồ án)

Không thi (SV nộp tiểu luận)
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